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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc đặc cách công nhận học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh lớp 10 

Năm học 2024 - 2025 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Hà 
Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Hà 
Tĩnh về việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các trường mầm non, 
phổ thông Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2025; 

Căn cứ Công văn số 198/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/01/2025 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 
10, lớp 11 THPT năm học 2024-2025; 

Căn cứ Công văn số 2529/SGDĐT-GDPT ngày 06/11/2024 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đặc cách học sinh giỏi tỉnh năm học 2024-2025 
đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục phổ thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đặc cách công nhận 44 (Bốn mươi bốn) học sinh lớp 10 đạt giải học 
sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh lớp 10 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các học sinh có tên trên được miễn tham dự Kỳ thi chọn học sinh 
giỏi tỉnh môn Tiếng Anh lớp 10 năm học 2024 - 2025 và được hưởng quyền lợi của 
học sinh giỏi tỉnh theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 
Trưởng các phòng: Giáo dục phổ thông, Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo 

dục; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:    
- Như Điều 3; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 
- Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở; 
- Lưu: VT, GDPT.                                                                    

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Lê Nam 



DANH SÁCH ĐẶC CÁCH CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI TỈNH 
MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 (NĂM HỌC 2024-2025) 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày          /02/2025 của Giám đốc Sở GDĐT)  
 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

Lớp đang 

học 
Trường 

Chứng 

chỉ QT 

đã có 

Ngày 

tháng 

năm thi 

Kết 

quả 

Xếp 

Giải 

1 Nguyễn Hà Phương 02/01/2009 Thành phố Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 08/02/2025 8.0 Nhất 

2 Phạm Văn Nhật Anh 02/12/2009 Thành phố Hà Tĩnh  10 Anh 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 08/02/2025 7.5 Nhất 

3 Nguyễn Bảo Ngọc 12/07/2009 Kỳ Anh - Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 08/02/2025 7.5 Nhất 

4 Tống Thị Anh Thư 15/08/2009 Thành phố Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 08/02/2025 7.5 Nhất 

5 Võ Diệu Linh 01/12/2009 Can Lộc - Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 08/02/2025 7.5 Nhất 

6 Nguyễn Hồ Quỳnh Chi 14/08/2009 Can Lộc, Hà Tĩnh 10A6 THPT Nghèn IELTS 08/02/2025 7.5 Nhất 

7 Nguyễn Khánh Huyền 17/01/2009 Hương Sơn - Hà Tĩnh 10 Anh 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 25/01/2025 7.0 Nhất 

8 Võ Diệu Linh 02/04/2009 Đức Thọ - Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 08/02/2025 7.0 Nhất 

9 Nguyễn Như Nhật Anh 13/11/2009 Thành phố Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 23/11/2024 7.0 Nhất 

10 Phan Thị Khánh Chi 27/11/2009 Thạch Hà - Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 18/01/2025 7.0 Nhất 

11 Nguyễn Huyền Diệu 26/01/2009 Thành phố Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 08/02/2025 7.0 Nhất 

12 
Nguyễn Trọng Minh 

Hoàng 
14/08/2009 

Thành phố Vinh - 

Nghệ An 
10 Pháp THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 09/02/2025 7.0 Nhất 

13 Trần Bảo Diệp 04/02/2009 Thành phố Hà Tĩnh 10 Trung THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 14/12/2024 7.0 Nhất 

14 Nguyễn Hoàng Bảo Lê 09/01/2009 Kỳ Anh  - Hà Tĩnh 10A3 THPT Kỳ Anh IELTS 08/02/2025 7.0 Nhất 

15 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 06/01/2009 Vũ Quang- Hà Tĩnh 10A3 
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 
IELTS 16/01/2025 7.0 Nhất 

16 Đặng Thị Hoài Ngân 20/11/2009 Hương Sơn - Hà Tĩnh 10D1 THPT Cao Thắng IELTS 13/02/2025 6.5 Nhì 

17 Biện Viết Nhân 27/04/2009 Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 10A4 THPT Cẩm Bình IELTS 06/07/2024 6.5 Nhì 
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18 Nguyễn Vương Diệp Anh 15/11/2009 Can Lộc - Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 11/01/2025 6.5 Nhì 

19 Bùi Nguyễn Thu Hiền 06/07/2009 Thành phố Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 16/01/2025 6.5 Nhì 

20 Lê Thảo Nguyên 27/12/2009 Thành phố Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 18/01/2025 6.5 Nhì 

21 Nguyễn Đặng Hà An 22/05/2009 Anh Sơn - Nghệ An 10 Trung  THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 09/02/2025 6.5 Nhì 

22 Trần Phương Chi 09/09/2009 Hương Sơn - Hà Tĩnh 10 Trung THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 16/01/2025 6.5 Nhì 

23 Tưởng Trần An Na 21/08/2009 Nghi Xuân - Hà Tĩnh 10 Trung THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 14/12/2024 6.5 Nhì 

24 Bùi Hà Vy 14/05/2009 Thành phố Hà Tĩnh 10 Văn THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 09/02/2025 6.5 Nhì 

25 Nguyễn Thị Hà Vi 15/11/2009 Thành phố Hà Tĩnh 10 Pháp THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 18/01/2025 6.5 Nhì 

26 Nguyễn Thanh Khánh Duy 11/11/2009 Thành phố Hà Tĩnh 10 Anh 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 18/01/2025 6.5 Nhì 

27 Dương Thanh Lâm 04/06/2009 TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 10D4 THPT Phan Đình Phùng IELTS 08/02/2025 6.5 Nhì 

28 Trần Viết Hà An 02/06/2009 TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 10A1 THPT Phan Đình Phùng IELTS 11/01/2025 6.5 Nhì 

29 Phạm Trần Minh Dương 16/04/2009 
Bệnh viện Đa khoa 

Hà Tĩnh 
10A4 

TH, THCS, THPT - Đại  

học Hà Tĩnh 
IELTS 24/02/2024 6.0 Ba 

30 Lê Hữu Việt Anh 28/09/2009 Hà Tĩnh 10a1 
TH,THCS&THPT 

iSchool Hà Tĩnh 
IELTS  23/02/2025 6.0 Ba 

31 Lý Gia Linh 08/09/2009 Hoài Đức - Hà Nội 10A2 THPT Cao Thắng IELTS 27/04/2024 6.0 Ba 

32 Nguyễn Đình Trọng 07/12/2009 Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 10A1 THPT Cẩm Bình IELTS 07/02/2025 6.0 Ba 

33 Trần Đình Gia Bảo 15/04/2009 Thành phố Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 11/01/2025 6.0 Ba 

34 Nguyễn Thục Quyên 09/09/2009 Hoàn Kiếm - Hà Nội 10 Trung THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 14/12/2024 6.0 Ba 

35 Bùi Hồ Nhật Thương 12/12/2009 Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 10 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 08/02/2025 6.0 Ba 

36 Nguyễn Quỳnh Chi 18/11/2009 Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh 10A3 THPT Hồng Lĩnh IELTS 23/03/2024 6.0 Ba 

37 Đào Hà Chi 13/10/2009 Hương Sơn 10D1 THPT Hương Sơn IELTS 04/12/2024 6.0 Ba 
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38 Trần  Hà Minh 15/03/2009 Can Lộc, Hà Tĩnh 10A6 THPT Nghèn IELTS 08/02/2025 6.0 Ba 

39 Nguyễn  Hoàng  Anh 24/02/2009 
Bệnh viện đa khoa 

Nghi Xuân - Hà Tĩnh 
10A3 THPT Nghi Xuân IELTS 30/12/2024 6.0 Ba 

40 Nguyễn Ngọc Quang Vinh 09/08/2009 Nghi Xuân - Hà Tĩnh 10A3 
THPT Nguyễn Công 

Trứ 
IELTS 08/02/2025 6.0 Ba 

41 Nguyễn Lý Anh 21/10/2009 TP Vinh - Nghệ An 10A3 
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 
IELTS 11/01/2025 6.0 Ba 

42 Phan Đăng Anh Tuấn 14/08/2009 Đức Thọ - Hà Tĩnh 10A1 
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 
IELTS 22/02/2025 6.0 Ba 

43 Phan Trần Quỳnh Trang 28/06/2009 Đức Thọ - Hà Tĩnh 10A1 THPT Phan Đình Phùng IELTS 08/02/2025 6.0 Ba 

44 Võ Nguyễn Bảo Chi 26/11/2009 TP Vinh - Nghệ An 10D3 THPT Phan Đình Phùng IELTS 20/07/2024 6.0 Ba 

Danh sách này gồm có 44 học sinh, trong đó: 
+ Giải Nhất: 15; 
+ Giải Nhì: 13; 
+ Giải Ba: 16. 

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH 
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